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TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4  

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
                  

Số: 28/2025/QĐST-KDTM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 
 

 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào biên bản hoà giải thành ngày 30 tháng 7 năm 2025 về việc 

các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh 

doanh thương mại thụ lý số 83/2025/TLST–KDTM ngày 21 tháng 4 năm 

2025 về việc: “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa”.  

XÉT THẤY: 

Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành 

về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các 

đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

   QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH F;  

Trụ sở: Tầng B, tòa nhà C, số G N, phường X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Trụ sở theo thông tin cũ: Tầng B, tòa nhà C, số G N, phường V, Quận C, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Nhật L, sinh năm 1997; 

Địa chỉ: Tầng E, Tòa nhà S, số D U, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Địa chỉ theo thông tin cũ: Tầng E, Tòa nhà S, số D U, Phường B, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

(Đại diện theo Hợp đồng ủy quyền ngày 01/11/2024 và Giấy ủy quyền ngày 

13/01/2025). 
 

- Bị đơn: Công ty TNHH Đ;  

Trụ sở: Số B Hồ N, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Trụ sở theo thông tin cũ: Số B Hồ N, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị D, sinh năm 2000; 

Địa chỉ: D N, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2022,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Centec,%20s%E1%BB%91%2072-74%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2022,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Centec,%20s%E1%BB%91%2072-74%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2022,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Centec,%20s%E1%BB%91%2072-74%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20L%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Savista%20Realty,%20s%E1%BB%91%20400/8A%20Ung%20V%C4%83n%20Khi%C3%AAm,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Savista%20Realty,%20s%E1%BB%91%20400/8A%20Ung%20V%C4%83n%20Khi%C3%AAm,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20M%E1%BB%B9%20T%C3%A2y,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Savista%20Realty,%20s%E1%BB%91%20400/8A%20Ung%20V%C4%83n%20Khi%C3%AAm,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%205,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Savista%20Realty,%20s%E1%BB%91%20400/8A%20Ung%20V%C4%83n%20Khi%C3%AAm,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%202%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%A0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20H%C3%B2a,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%202%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%A0,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%202%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%A0,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%85m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20402A%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Lu%C3%B4ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20Qu%E1%BA%ADn%206,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20402A%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20L%C3%A2m,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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(Địa chỉ theo thông tin cũ: D N, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

(Đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 16/6/2025)  
 

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

Bị đơn Công ty TNHH Đ xác nhận còn nợ nguyên đơn Công ty TNHH F tính 

đến 30/7/2025 tổng số tiền 1.226.777.054 (Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu bảy 

trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm năm mươi bốn) đồng phát sinh từ các hợp 

đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH F và Công ty TNHH Đ từ 

01/01/2021 đến ngày 30/7/2025, trong đó:  tiền mua hàng còn thiếu là: 

1.098.333.100 (Một tỷ không trăm chín mươi tám triệu ba trăm ba mươi ba nghìn 

một trăm) đồng và lãi trên số tiền nợ gốc tính từ ngày 30/5/2024 đến ngày 

30/7/2025 với lãi suất 10%/năm là 128.443.954 (Một trăm hai mươi tám triệu bốn 

trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm năm mươi bốn) đồng. 

Bị đơn Công ty TNHH Đ sẽ thanh toán cho Công ty TNHH F tổng số tiền là 

1.226.777.054 (Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn 

không trăm năm mươi bốn) đồng thành 02 đợt như sau:  

- Ngày 20/8/2025 Công ty TNHH Đ sẽ thanh toán cho Công ty TNHH F số 

tiền là 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng; 

- Ngày 30/9/2025 Công ty TNHH Đ sẽ thanh toán cho Công ty TNHH F số 

tiền là 626.777.054 (Sáu trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn 

không trăm năm mươi bốn) đồng. 

Trường hợp Công ty TNHH Đ không thực hiện việc thanh toán hoặc thực 

hiện việc thanh toán nhưng số tiền không đủ như cam kết thì Công ty TNHH F 

được quyền nộp đơn tại Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền để yêu cầu thanh toán 

toàn bộ số tiền còn nợ. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung 

bình trên thị trường tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

- Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 24.401.656 đồng (Hai mươi bốn 

triệu bốn trăm lẻ một nghìn sáu trăm năm mươi sáu) đồng: Bị đơn Công ty TNHH 

Đ;  

H lại cho Công ty TNHH F số tiền 29.505.764 (Hai mươi chín triệu năm trăm 

lẻ năm nghìn bảy trăm sáu mươi bốn) đồng theo biên lai tạm ứng án phí, lệ phí tòa 

án số 0003654 ngày 31/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình 

(nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Thành phố Hồ Chí Minh). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20402A%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Lu%C3%B4ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20Qu%E1%BA%ADn%206,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20402A%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Lu%C3%B4ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20Qu%E1%BA%ADn%206,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade%20t%E1%BB%B1%20nguy%E1%BB%87n%20ch%E1%BB%8Bu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%ADu%20Homemade%20t%E1%BB%B1%20nguy%E1%BB%87n%20ch%E1%BB%8Bu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20FEDDY
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

                                                                                    

Nơi nhận:             THẨM PHÁN 
- Các đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 –  

TP.Hồ Chí Minh; 

- Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh; 

(Phòng THADS khu vực 4 – TP.Hồ Chí Minh); 

- Lưu: VP, hồ sơ.                          

 
 

      Dương Thị Lan Ngọc 
 

 

 


